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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212246679 Nguyễn Văn An MGT 403 SE K27QTM

2 27202252990 Nguyễn Thị Phương Anh MGT 403 SE K27QTM

3 27207127979 Văn Quế Anh MGT 403 SE K27DLK

4 27207140924 Bùi Thị Phương Anh MGT 403 SE K27DLK

5 27217130749 Vương Khánh Duy Anh MGT 403 SE K27DLK

6 27217144395 Phan Ngọc Nguyên Anh MGT 403 SE K27DLK

7 27212253501 Lương Hoàng Châu MGT 403 SE K27QTM

8 27202245435 Nguyễn Thị Tâm Đăng MGT 403 SE K27QTM

9 27217146484 Trần Quốc Đăng MGT 403 SE K27DLK

10 26217236085 Ngô Quốc Đạt MGT 403 SE K26DLL

11 27212243749 Phan Tiến Đạt MGT 403 SE K27QTM

12 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm MGT 403 SE K27QTM

13 27217133907 Trần Phương Diễm MGT 403 SE K27DLK

14 27202229080 Võ Thị Hiền Diệu MGT 403 SE K27QTM

15 26202130899 Đàm Mỵ Duyên MGT 403 SE K26HP-QTH

16 26207140455 Lê Đoàn Mỹ Duyên MGT 403 SE K26DLK

17 26217134781 Phạm Thị Mỹ Duyên MGT 403 SE K26DLK

18 27202242334 Trần Mỹ Duyên MGT 403 SE K27QTM

19 27207103184 Trần Thị Kiều Duyên MGT 403 SE K27DLK
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202239096 Hoàng Thị Mỹ Giang MGT 403 SE K27QTM

2 26217142313 Đỗ Hải Thanh Hà MGT 403 SE K26DLK

3 27207131162 Nguyễn Thị Hà MGT 403 SE K27DLK

4 27203830273 Trần Thị Bảo Hân MGT 403 SE K27QTM

5 27202442280 Ngô Thị Thanh Hằng MGT 403 SE K27QTM

6 27202200744 Nguyễn Thị Hiền MGT 403 SE K27QTM

7 27202220690 Văn Thị Kim Hoa MGT 403 SE K27QTM

8 25218617131 Lê Văn Hoàng MGT 403 SE K26HP-QTM

9 26217335256 Châu Nguyễn Quốc Hưng MGT 403 SE K26DSG

10 27207124777 Vũ Quỳnh Hương MGT 403 SE K27DLK

11 25217110154 Phùng Tấn Huy MGT 403 SE K26DLK

12 26212129909 Nguyễn Lê Ngọc Khanh MGT 403 SE K26HP-QTH

13 25217108902 Nguyễn Công Lâm MGT 403 SE K26DLK

14 27202245955 Nguyễn Thị Mỹ Lành MGT 403 SE K27QTM

15 27202280025 Võ Thị Mỹ Liên MGT 403 SE K27QTM

16 27202200196 Hồ Thị Mỹ Linh MGT 403 SE K27QTM

17 27202231240 Nguyễn Thị Thùy Linh MGT 403 SE K27QTM

18 27207129929 Phạm Khánh Linh MGT 403 SE K27DLK
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202242256 Nguyễn Thị Luận MGT 403 SE K27QTM

2 27217126224 Huỳnh Ngọc A Ly MGT 403 SE K27DLK

3 27202180020 Trịnh Thị Kiều Lý MGT 403 SE K27QTM

4 27217136125 Triệu Đức Mạnh MGT 403 SE K27DLK

5 25212109544 Tăng Tấn Minh MGT 403 SE K25QTH NỢ HP

6 27212234269 Ngô Nhật Minh MGT 403 SE K27QTM

7 27212237100 Lê Quang Minh MGT 403 SE K27QTM

8 27212241375 Nguyễn Văn Minh MGT 403 SE K27QTM

9 27202238424 Võ Nguyễn Hà My MGT 403 SE K27QTM

10 27202239012 Nguyễn Ngọc Trà My MGT 403 SE K27QTM

11 27202239331 Lê Thị My MGT 403 SE K27QTM

12 27202441457 Nguyễn Vũ Trà My MGT 403 SE K27QTM

13 27203841651 Trần Thị Hoàn Mỹ MGT 403 SE K27DLK

14 27212145073 Lê Tấn Mỹ MGT 403 SE K27HP-QTH

15 27202134111 Trịnh Thị Na MGT 403 SE K27QTM

16 27202221382 Nguyễn Thị Thúy Na MGT 403 SE K27QTM

17 27212240669 Võ Hoài Nam MGT 403 SE K27QTM

18 27207125343 Nguyễn Thị Tuyết Nga MGT 403 SE K27QTM

19 27202280032 Đặng Thị Bích Ngọc MGT 403 SE K27QTM
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207102070 Mai Thị Kim Ngọc MGT 403 SE K27DLK

2 27202245130 Nguyễn Thị Kim Nguyên MGT 403 SE K27QTM

3 27207142071 Nguyễn Thảo Nguyên MGT 403 SE K27DLK

4 27202229803 Lê Ánh Nguyệt MGT 403 SE K27QTM

5 27202237832 Võ Minh Nguyệt MGT 403 SE K27DLK

6 27203303120 Phạm Thị Nhàn MGT 403 SE K27QTM

7 27202236896 Trần Thị Phương Nhi MGT 403 SE K27QTM

8 27207120204 Đậu Thị Hà Nhi MGT 403 SE K27DLK

9 27207147294 Đỗ Như Tuyết Nhi MGT 403 SE K27DLK

10 27202240577 Nguyễn Diệu Ny MGT 403 SE K27QTM

11 27202202407 Ngô Thị Kiều Oanh MGT 403 SE K27QTM

12 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh MGT 403 SE K27QTM

13 25602317775 Phommachanh PadthanaMGT 403 SE K25HP-QTC

14 25612317776 Phommachanh PhimphakaMGT 403 SE K25HP-QTC

15 27217138091 Bùi Văn Phong MGT 403 SE K27DLK

16 26217234333 Bùi Phạm Hồng Phúc MGT 403 SE K26DLK

17 27207230840 Phạm Thị Diễm Phúc MGT 403 SE K27DLK

18 27207123168 Lê Thị Mỹ Phương MGT 403 SE K27QTM

19 27202151920 Nguyễn Thị Phương Quyên MGT 403 SE K27QTM
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202245383 Phạm Thị Quyên MGT 403 SE K27QTM

2 27202244014 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 403 SE K27QTM

3 27207101478 Phan Mai Quỳnh MGT 403 SE K27DLK

4 27207120555 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 403 SE K27QTM

5 27212228842 Tần Hải Sơn MGT 403 SE K27QTM

6 27202202481 Nguyễn Thị Kim Sương MGT 403 SE K27QTM

7 27202237938 Nguyễn Hoàng Sương MGT 403 SE K27QTM

8 27207122499 Mai Thị Yến Sương MGT 403 SE K27DLK

9 27202223056 Trần Thị Bảo Thạch MGT 403 SE K27QTM

10 27217125401 Nguyễn Đắc Thanh MGT 403 SE K27DLK

11 27217142987 Trần Văn Thành MGT 403 SE K27DLK

12 27202229329 Nguyễn Thị Phương Thảo MGT 403 SE K27QTM

13 27204727441 Huỳnh Thị Thu Thảo MGT 403 SE K27QTM

14 27207137064 Văn Thị Thanh Thảo MGT 403 SE K27DLK

15 27212253642 Trương Viết Thoại MGT 403 SE K27QTM

16 27212235925 Phan Phước Thơi MGT 403 SE K27QTM

17 27202200849 Lê Kim Ngọc Thư MGT 403 SE K27QTM

18 28204600355 Bùi Thị Anh Thư MGT 403 SE K28QTM
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202243976 Cao Thị Phương Thuỳ MGT 403 SE K27QTM

2 27202251868 Nguyễn Thị Diễm Thùy MGT 403 SE K27QTM

3 26217333488 Lê Bá Tiên MGT 403 SE K26DSG NỢ HP

4 27207120791 Bạch Huỳnh Ngọc Trân MGT 403 SE K27DLK

5 27207201831 Phan Huy Ái Trân MGT 403 SE K27PSU-DLL

6 26207128665 Ngô Lê Huyền Trang MGT 403 SE K26DLK

7 27202201742 Phạm Thị Thuỳ Trang MGT 403 SE K27QTM

8 27202234756 Huỳnh Thùy Trang MGT 403 SE K27QTM

9 27207100837 Nguyễn Thị Trang MGT 403 SE K27DLK

10 27217100378 Trần Minh Trí MGT 403 SE K27DLK

11 25217102808 Trần Thanh Triều MGT 403 SE K26DLK

12 27207128614 Võ Thị Kiều Trinh MGT 403 SE K27QTM

13 27212241582 Nguyễn Thành Trung MGT 403 SE K27QTM

14 27207122197 Nguyễn Thị Ngọc Tứ MGT 403 SE K27DLK

15 25212205533 Phùng Minh Tuấn MGT 403 SE K25QTM

16 27212240122 Trần Văn Tuấn MGT 403 SE K27QTM

17 27202138850 Trương Thị Thanh Tuyết MGT 403 SE K27QTM

18 27212436497 Trần Thuý Vân MGT 403 SE K27QTM

19 26212131946 Võ Công Văn MGT 403 SE K26QTH
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202821782 Võ Thị Tường Vi MGT 403 SE K27QTM

2 27202243582 Nguyễn Thị Vinh MGT 403 SE K27QTM

3 26217100821 Đỗ Trọng Vũ MGT 403 SE K26DLK

4 27202129519 Võ Thị Hiền Vy MGT 403 SE K27QTM

5 27202235682 Trần Phương Hải Yến MGT 403 SE K27QTM

6 27217146062 Lê Quốc Anh MGT 403 SG K27DLK

7 27207033074 Nguyễn Thị Ngọc Ánh MGT 403 SG K27QTM

8 27207152531 Cao Nguyễn Minh Châu MGT 403 SG K27DLK

9 27203801181 Nguyễn Phùng Linh Chi MGT 403 SG K27DLK

10 27214341355 Thái Văn Anh Đảm MGT 403 SG K27QTM

11 27212243259 Mai Tấn Đôn MGT 403 SG K27QTM

12 27212239687 Phạm Nhật Đức MGT 403 SG K27QTM

13 27202244884 Phạm Thị Mỹ Duyên MGT 403 SG K27QTM

14 27207125399 Nguyễn Thị Thùy Duyên MGT 403 SG K27DLK

15 26207221726 Trần Thị Thùy Giang MGT 403 SG K26DLK

16 27202121104 Trần Thị Châu Giang MGT 403 SG K27QTM

17 27207127705 Nguyễn Thị Thanh Hà MGT 403 SG K27DLK
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207130708 Huỳnh Thanh Hà MGT 403 SG K27DLK

2 27207200412 Nguyễn Thị Thu Hà MGT 403 SG K27QTM

3 27217123844 Nguyễn Trương Hải Hà MGT 403 SG K27DLK

4 27202200684 Nguyễn Thị Thúy Hằng MGT 403 SG K27QTM

5 25211208311 Trần Ngọc Hào MGT 403 SG K26QTM

6 27202202662 Hồ Thị Thu Hiền MGT 403 SG K27QTM

7 27202232955 Tôn Thị Thanh Hiền MGT 403 SG K27QTM

8 27202241075 Trần Thị Thu Hiền MGT 403 SG K27QTM

9 27202200206 Nguyễn Thị Kim Huệ MGT 403 SG K27QTM

10 27217126810 Nguyễn Văn Hưng MGT 403 SG K27DLK

11 27207141358 Trần Lê Lan Hương MGT 403 SG K27DLK

12 27212139038 Phạm Minh Huy MGT 403 SG K27QTM

13 27212200987 Nguyễn Thắng Gia Huy MGT 403 SG K27QTM

14 27212202635 Lê Trọng Phúc Huy MGT 403 SG K27QTM

15 27212224049 Ngô Ngọc Huy MGT 403 SG K27QTM

16 27212225680 Phí Trần Quang Huy MGT 403 SG K27QTM

17 27212245924 Nguyễn Công Huy MGT 403 SG K27QTM

18 27202201487 Hoàng Thị Thanh Huyền MGT 403 SG K27QTM

19 27202221326 Đoàn Thị Minh Huyền MGT 403 SG K27QTM
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27217100634 Huỳnh Đình Khiêm MGT 403 SG K27DLK

2 27212233480 Trần Công Khoa MGT 403 SG K27QTM

3 26212135921 Lê Văn Khôi MGT 403 SG K26HP-QTH NỢ HP

4 27207134467 Nguyễn Thị Kim Lên MGT 403 SG K27DLK

5 27202201474 Trần Thị Hoài Linh MGT 403 SG K27QTM

6 27202202850 Nguyễn Thị Yến Linh MGT 403 SG K27QTM

7 27202222564 Ngô Thị Ánh Linh MGT 403 SG K27QTM

8 27207234860 Võ Thị Duy Linh MGT 403 SG K27QTM

9 26211235485 Dư Xuân Lộc MGT 403 SG K26DLK

10 27202202202 Trần Thị Cẩm Ly MGT 403 SG K27QTM

11 27202229474 Phạm Thị Hoàng Ly MGT 403 SG K27QTM

12 27202246827 Phan Thị Cẩm Ly MGT 403 SG K27QTM

13 27202201764 Đậu Thị Mai MGT 403 SG K27QTM

14 27213324100 Lưu Vương Hà My MGT 403 SG K27DLK

15 27207236197 Lê Thị Nhật Nam MGT 403 SG K27DLK

16 27202230242 Vũ Ngọc Nga MGT 403 SG K27QTM

17 27202202107 Dương Thị Hoài Ngọc MGT 403 SG K27QTM

18 27202239726 Lê Nguyễn Hoài Ngọc MGT 403 SG K27QTM

19 27207101865 Lê Thị Thu Ngọc MGT 403 SG K27DLK
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212238194 Bùi Thị Phúc Nguyên MGT 403 SG K27QTM

2 27213523985 Mai Thảo Nguyên MGT 403 SG K27QTM

3 27202224934 Mai Thị Nhàn MGT 403 SG K27QTM

4 27202220620 Nguyễn Thị Hoài Nhân MGT 403 SG K27QTM

5 27202202513 Lâm Yến Nhi MGT 403 SG K27QTM

6 27217101593 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi MGT 403 SG K27DLK

7 27202202042 Ngô Thị Hồng Như MGT 403 SG K27QTM

8 27202238494 Phạm Hồng Nhung MGT 403 SG K27QTM

9 27202249003 Nguyễn Thị Hồng Nhung MGT 403 SG K27QTM

10 27212201755 Hoàng Tấn Phong MGT 403 SG K27QTM

11 27212222406 Nguyễn Đức Phú MGT 403 SG K27QTM

12 27202201914 Ngô Thanh Phương MGT 403 SG K27QTM

13 27202237542 Nguyễn Thị Minh Phương MGT 403 SG K27QTM

14 27212225679 Nguyễn Minh Quân MGT 403 SG K27QTM

15 27202203015 Đặng Thị Thuý Quỳnh MGT 403 SG K27QTM

16 27202203086 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh MGT 403 SG K27QTM

17 27202250384 Bùi Diệp Quỳnh MGT 403 SG K27QTM

18 27203449750 Lương Thị Minh Tâm MGT 403 SG K27DLK

19 27212203105 Trần Lê Minh Tâm MGT 403 SG K27QTM
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207300530 Trần Thị Thiên Thanh MGT 403 SG K27DSG

2 27202254114 Phan Thị Thanh Thảo MGT 403 SG K27QTM

3 27212201483 Nguyễn Hoàng Thiện MGT 403 SG K27QTM

4 27212240202 Trần Nguyễn Hữu Thịnh MGT 403 SG K27QTM

5 27214702675 Nguyễn Quang Thịnh MGT 403 SG K27HP-QLC

6 27207347193 Lê Ninh Đoàn Thiên Thơ MGT 403 SG K27DSG

7 27202540053 Nguyễn Thị Kim Thoa MGT 403 SG K27QTM

8 27202202680 Nguyễn Ngọc Anh Thư MGT 403 SG K27QTM

9 27202222510 Trần Thị Anh Thư MGT 403 SG K27QTM

10 27207132468 Lê Thị Khánh Thư MGT 403 SG K27DLK

11 27212244351 Nguyễn Anh Thư MGT 403 SG K27QTM

12 27202236581 Nguyễn Thị Bạch Thuý MGT 403 SG K27QTM

13 27207100134 Hoàng Thị Thủy Tiên MGT 403 SG K27DLK

14 27202240346 Trần Thị Huyền Trân MGT 403 SG K27QTM

15 27202202289 Diệp Nguyễn Minh Trang MGT 403 SG K27QTM

16 27202220364 Phan Thị Diệu Trang MGT 403 SG K27QTM NỢ HP

17 27202239003 Nguyễn Thị Thùy Trang MGT 403 SG K27QTM

18 27203149436 Tạ Thị Thu Trang MGT 403 SG K27QTM

19 27207141496 Lê Hoàng Đoan Trang MGT 403 SG K27DLK
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MÔN THI : MGT 403 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212129084 Hà Minh Trí MGT 403 SG K27QTM

2 27212234036 Đặng Công Tuấn MGT 403 SG K27QTM

3 27212245298 Trần Anh Tuấn MGT 403 SG K27QTM

4 27217132880 Trương Văn Tùng MGT 403 SG K27DLK

5 27202253438 Nguyễn Thị Kim Tuyến MGT 403 SG K27QTM

6 27212240668 Đinh Huỳnh Hoài Tuyến MGT 403 SG K27QTM

7 27202238437 Trần Thị Thanh Tuyền MGT 403 SG K27QTM

8 27202121253 Nguyễn Đoàn Phương Uyên MGT 403 SG K27QTM

9 27212243815 Đặng Trần Phương Uyên MGT 403 SG K27QTM

10 27207100524 Nguyễn Thị Ý Viên MGT 403 SG K27DLK

11 27202243344 Trần Thị Hoài Vy MGT 403 SG K27QTM

12 27207124833 Nguyễn Lê Tường Vy MGT 403 SG K27DLK

13 27203130074 Bùi Thị Như Ý MGT 403 SG K27QTM

14 27207141584 Nguyễn Như Ý MGT 403 SG K27DLK

15 27202225077 Nguyễn Thị Diễm Phúc MGT 403 SC K27QTM Thi ghép

16 27202733110 Lê Thị Thanh Trúc MGT 403 SA K27QNT Thi ghép

17 27212443075 Lê Thị Quý MGT 403 SA K27QNT Thi ghép

18 27202738508 Lê Thị Kim Huệ MGT 403 SA K27QNT Thi ghép
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